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TT MÃ SỐ BN 
NĂM 

SINH 

GIỚI 

TÍNH 
ĐỊA CHỈ PHÁT HIỆN TẠI 

THÀNH PHỐ PHAN RANG-THÁP CHÀM 

1 BN1920624 1993 Nữ Khu phố 3 Đài Sơn TP. PR-TC Sàng lọc tại CSYT 

2 BN1920625 1978 Nữ Khu phố 7 Văn Hải TP. PR-TC Sàng lọc tại CSYT 

3 BN1920626 1949 Nữ Khu phố 1 Bảo An TP. PR-TC Sàng lọc tại CSYT 

4 BN1920627 1968 Nam Khu phố 2 Mỹ Đông TP. PR-TC Sàng lọc tại CSYT 

5 BN1920628 1969 Nam Khu phố 1 Đài Sơn TP. PR-TC Sàng lọc tại CSYT 

6 BN1920629 1951 Nữ Khu phố 6 Phước Mỹ TP. PR-TC Sàng lọc tại CSYT 

7 BN1920630 1943 Nam Khu phố 8 Đô Vinh TP. PR-TC Sàng lọc tại CSYT 

8 BN1920631 1970 Nam Khu phố 4 Mỹ Hải TP. PR-TC Sàng lọc tại CSYT 

9 BN1920632 1985 Nữ Công Thành Thành Hải TP. PR-TC Cộng đồng 

10 BN1920633 1986 Nữ Khu phố 2 Thanh Sơn TP. PR-TC Cộng đồng 

11 BN1920634 1937 Nữ Khu phố 4 Bảo An TP. PR-TC Sàng lọc tại CSYT 

12 BN1920635 1978 Nữ Khu phố 1 Phủ Hà TP. PR-TC Cộng đồng 

13 BN1920636 1995 Nam Khu phố 8 Phước Mỹ TP. PR-TC Cộng đồng 

14 BN1920637 1978 Nam Khu phố 6 Đông Hải TP. PR-TC Sàng lọc tại CSYT 

15 BN1920638 1998 Nữ Khu phố 7 Đông Hải TP. PR-TC Sàng lọc tại CSYT 

HUYỆN NINH PHƯỚC 

16 BN1920639 1967 Nam Tân Đức Phước Hữu Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

17 BN1920640 1986 Nữ Phước Đồng Phước Hậu Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

18 BN1920641 1954 Nữ Thành Tín Phước Hải Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

19 BN1920642 1950 Nam An Thạnh 1 An Hải Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

20 BN1920643 1937 Nữ Long Bình 1 An Hải Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

21 BN1920644 1956 Nam Tuấn Tú    An Hải Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

22 BN1920645 1960 Nữ Thành Tín Phước Hải Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

23 BN1920646 1954 Nữ Từ Tâm 1 Phước Hải Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

24 BN1920647 1946 Nữ Phú Nhuận Phước Thuận Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

25 BN1920648 1973 Nữ Đá Trắng Phước Thái Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

26 BN1920649 1979 Nam Khu phố 12 Phước Dân Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

27 BN1920650 1987 Nữ Mông Đức Phước Hữu Ninh Phước Cộng đồng 

28 BN1920651 2020 Nam Mông Đức Phước Hữu Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

29 BN1920652 1987 Nam Mông Đức Phước Hữu Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

HUYỆN NINH HẢI 

30 BN1920653 1976 Nữ Vĩnh Hy Vĩnh Hải Ninh Hải Sàng lọc tại CSYT 

31 BN1920654 2010 Nam Ninh Chữ 2 Khánh Hải Ninh Hải Sàng lọc tại CSYT 

32 BN1920655 2005 Nữ Ninh Chữ 2 Khánh Hải Ninh Hải Cộng đồng 

33 BN1920656 1985 Nữ Khánh Chữ 2 Khánh Hải Ninh Hải Sàng lọc tại CSYT 

34 BN1920657 2003 Nam Mỹ Phong Thanh Hải Ninh Hải Cộng đồng 

35 BN1920658 1966 Nữ Mỹ Tân 2 Thanh Hải Ninh Hải Sàng lọc tại CSYT 

36 BN1920659 1976 Nam Mỹ Tân 2 Thanh Hải Ninh Hải Sàng lọc tại CSYT 

37 BN1920660 2018 Nữ Khánh Nhơn 2 Nhơn Hải Ninh Hải Sàng lọc tại CSYT 



TT MÃ SỐ BN 
NĂM 

SINH 

GIỚI 

TÍNH 
ĐỊA CHỈ PHÁT HIỆN TẠI 

HUYỆN NINH SƠN 

38 BN1920661 1959 Nam Thạch Hà Quảng Sơn Ninh Sơn Sàng lọc tại CSYT 

HUYỆN BÁC ÁI 

39 BN1920662 1998 Nam Đá Trắng  Phước Tân Bác Ái Sàng lọc tại CSYT 

40 BN1920663 1979 Nam Suối Khô Phước Chính Bác Ái Sàng lọc tại CSYT 

41 BN1920664 1996 Nam Suối Khô Phước Chính Bác Ái Sàng lọc tại CSYT 

42 BN1920665 1999 Nữ Rã Trên  Phước Trung Bác Ái Sàng lọc tại CSYT 

43 BN1920666 2010 Nữ Suối Khô Phước Chính Bác Ái Sàng lọc tại CSYT 

HUYỆN THUẬN NAM 

44 BN1920667 1969 Nam Lạc Tân 1 Phước Diêm Thuận Nam Sàng lọc tại CSYT 

45 BN1920668 1998 Nữ Phước Lập Phước Nam Thuận Nam Sàng lọc tại CSYT 

HUYỆN THUẬN BẮC 

46 BN1920669 2013 Nam Ấn Đạt Lợi Hải Thuận Bắc Sàng lọc tại CSYT 

47 BN1920670 1986 Nam Gò Sạn Bắc Phong Thuận Bắc Sàng lọc tại CSYT 

48 BN1920671 1994 Nam Kà Rôm Công Hải Thuận Bắc Sàng lọc tại CSYT 

49 BN1920672 2008 Nam Đá Mài Trên Phước Kháng Thuận Bắc Sàng lọc tại CSYT 

50 BN1920673 1989 Nữ Động Thông Phước Chiến Thuận Bắc Sàng lọc tại CSYT 
 

 

 

Đến 17h00 ngày 11/01/2022, toàn tỉnh có 6.256 bệnh nhân Covid-19; ra viện 64 

bệnh nhân, cộng dồn ra viện 5.983 bệnh nhân. Lũy tích tử vong 56 bệnh nhân; Hiện 

đang điều trị 217 bệnh nhân.  
 

 

CẢNH BÁO CHUNG: 

1. Người đang thực hiện cách ly tại nhà phải tuân thủ đúng quy định, không 

tiếp xúc gần (<2 mét) với người thân, không ra khỏi nhà, luôn mang khẩu trang, 

sinh hoạt ăn ngủ phòng riêng hoặc khu vực xa các người khác trong gia đình. Khi 

có triệu chứng bất thường gọi điện thoại báo Trạm y tế nơi cư trú, không tự ý đi 

khám bệnh nhiều nơi. 

2. Khuyến khích mọi người tự mua “Test nhanh kháng nguyên” có bán tại 

các nhà thuốc để tự xét nghiệm khi nghi ngờ nhiễm bệnh và khai báo kết quả cho 

Trạm Y tế nếu có kết quả dương tính (2 vạch).  

3. Tích cực tham gia tiêm vắc xin mũi bổ sung, tiêm nhắc lại (mũi 3) theo 

thông báo của cơ quan y tế nơi cư trú. 

 Ưu tiên 100% nhóm người nguy cơ cao: trên 50 tuổi; người có 

bệnh nền (Tiểu đường, thừa cân, Tăng huyết áp, bệnh phổi mãn tính, ung thư, phụ 

nữ có thai >13 tuần, suy giảm miễn dịch) 

4. Trẻ em từ 12 đến < 18 tuổi phải được tiêm đủ 2 liều vắc xin trước khi đến 

trường học. 
 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đề nghị người dân, bình 

tĩnh, yên tâm, tin tưởng, không chủ quan, và: 

 - Nâng cao nhận thức, tuân thủ thực hiện 5K mọi lúc, mọi nơi theo phương 

châm: “5K + Vắc xin + Thuốc điều trị phù hợp + Ý thức người dân”.  

- Cùng chung tay để sớm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 



phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội./. 


